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CÔNG TÁC KIỂM TRA, GIÁM SÁT CỦA ĐẢNG ỦY CƠ SỞ

Để thực hiện tốt công tác kiểm tra, giám sát và kỷ luật của Đảng; căn cứ vào tài liệu hướng dẫn thực hiện các quy định về công tác kiểm tra, giám sát và kỷ luật của Đảng do Ủy ban kiểm tra Trung ương ban hành tháng 4/2012. Ủy ban kiểm tra Đảng ủy khối trích hướng dẫn công tác kiểm tra, giám sát của đảng ủy cơ sở giúp cấp ủy các tổ chức đảng nghiên cứu, vận dụng, triển khai thực hiện thống nhất trong toàn Đảng bộ khối như sau.


I- CÔNG TÁC KIỂM TRA CỦA ĐẢNG ỦY CƠ SỞ:


Theo quy định của Điều lệ Đảng, đảng ủy cơ sở có trách nhiệm lãnh đạo công tác kiểm tra và tổ chức thực hiện nhiệm vụ kiểm tra đối với tổ chức đảng và đảng viên thuộc phạm vi lãnh dạo quản lý.


1. Lãnh đạo công tác kiểm tra :


- Triển khai, quán triệt Điều lệ Đảng, chủ trương, nghị quyết, chỉ thị của Đảng, của cấp ủy cấp trên và cấp mình về công tác kiểm tra.


- Xây dựng và chỉ đạo ủy ban kiểm tra, các cơ quan tham mưu, giúp việc của đảng ủy cơ sở và các cấp ủy thuộc phạm vi quản lý xây dựng phương hướng, nhiệm vụ và phân công cấp ủy viên cùng cấp thực hiện công tác kiểm tra. Chỉ đạo, kiểm tra, đôn đốc cấp ủy cấp dưới thực hiện chương trình, kế hoạch kiểm tra.

- Ban hành các văn bản theo thẩm quyền để các tổ chức đảng thực hiện nhiệm vụ kiểm tra, kỷ luật đảng và đề các đoàn thể chính trị - xã hội, nhân dân tham gia kiểm tra.

- Ban hành và chỉ đạo thực hiện quy chế phối hợp giữa ủy ban kiểm tra với các cơ quan liên quan.

- Nghe báo cáo và chỉ đạo việc thực hiện nhiệm vụ kiểm tra; giải quết kiến nghị của các tổ chức đảng cấp dưới và định kỳ sơ kết, tổng kết về công tác kiểm tra.

- Lãnh đạo, chỉ đạo về tổ chức, hoạt động của ủy ban kiểm tra và xây dựng đội ngũ cán bộ kiểm tra.

- Đề xuất với cấp có thẩm quyền những vẫn đề cần bổ sung, sửa đổi hoặc ban hành các văn bản về công tác kiểm tra của Đảng.

2. Tổ chức thực hiện nhiệm vụ kiểm tra :

a- Kiểm tra chấp hành :
Đảng ủy cơ sở căn cứ yêu cầu, nhiệm vụ chính trị, công tác xây dựng Đảng và tình hình thực tế của đảng bộ trong từng thời gian để xây dựng chương trình, kế hoạch kiểm tra, trong đó xác định rõ nội dung, đối tượng, thời gian, phương pháp tiến hành, tổ chức lực lượng, phân công cụ thể từng cấp ủy viên, ủy ban kiểm tra đảng ủy cơ sở tiến hành kiểm tra.

- Nội dung :

+ Việc chấp hành Cương lĩnh chính trị, Điều lệ Đảng, chủ trương, nghị quyết, chỉ thị của Đảng, của cấp ủy cấp trên và cấp mình, pháp luật của Nhà nước

+ Việc chấp hành nguyên tắc tập trung dân chủ, quy chế làm việc, chế dội công tác, thực hiện dân chủ trong Đảng, giữ gìn đoàn kết nội bộ.

+ Việc lãnh đạo, chỉ đạo thực hành tiết kiệm; phòng, chống tham nhũng, lãng phí; rèn luyện phẩm chất, đạo đức, lối sống của cán bộ, đảng viên.

+ Việc lãnh đạo, chỉ đạo và tổ chức thực hiện cải cách hành chính, cải cách tư pháp.

+ Việc lãnh đạo, chỉ đạo các cơ quan bảo vệ pháp luật trong công tác điều tra, truy tố, xét xử, thi hành án.

+ Việc tuyển dụng, quy hoạch, luân chuyển, đào tạo, đề bạt, bố trí, sử dụng cán bộ.

+ Việc lãnh đạo, chỉ đạo và giải quyết khiếu nại, tố cáo của đảng viên, nhân dân.

+ Việc thực hiện chức trách,nhiệm vụ được giao của người đứng đầu tổ chức đảng, nhà nước, mặt trận và các đoàn thể nhân dân cùng cấp.

- Đối tượng :

Tổ chức đảng và đảng viên thuộc phạm vi quản lý, trước hết là tổ chức đảng cấp dưới trực tiếp, cấp ủy viên cùng cấp; cán bộ giữ cương vị  chủ chốt hoặc được giao các nhiệm vụ quan trọng. Tập trung kiểm tra các tổ chức đảng ở những lĩnh vực, địa bàn trọng điểm, trọng yếu, dễ phát sinh vi phạm.

- Cách tiến hành :

Đảng ủy cơ sở kiểm tra đối với các tổ chức đảng và đảng viên, bằng cách:

+ Đảng ủy cơ sở có chương trình, kế hoạch kiểm tra hằng năm, hằng quý, hằng tháng về những nội dung trong việc thực hiện nghị quyết, chỉ thị, quyết định, quy định, quy chế, kết luận của Đảng, pháp luật của nhà nước, trước hết là những nội dung liên quan đến nhiệm vụ chính trị của cơ sở. Đảng ủy trực tiếp kiểm tra hoặc sử dụng ủy ban kiểm tra và cán bộ làm công tác đảng để tiến hành kiểm tra.

+ Đảng ủy cơ sở kiểm tra thường xuyên thông qua các đảng ủy viên phụ trách lĩnh vực hoặc địa bàn do đảng ủy phân công; thông qua chế độ hội ý, nắm vững tình hình giữa ban thường vụ, thường trực đảng ủy với các chi ủy với lãnh đạo chính quyền và các đoàn thể; qua chế độ sinh hoạt thường kỳ của đảng ủy và ban thường vụ đảng ủy; qua sơ kết tổng kết công tác lãnh đạo, công tác chuyên môn.

+ Cùng với việc kiểm tra thường xuyên, đảng ủy cơ sở có thể tiến hành kiểm tra theo định kỳ, đợt công tác, sinh hoạt chính trị đối với tổ chức đảng và đảng viên. Khi có vấn đề đột xuất thì tiến hành kiểm tra bất thường.
+ Qua các hoạt động kiểm tra, đảng ủy cơ sở nhận xét, đánh giá đúng ưu điểm, khuyết điểm của tổ chức đảng hoặc đảng viên trong việc chấp hành Điều lệ Đảng, chủ trương, nghị quyết, chỉ thị của Đảng, pháp luật của nhà nước; có biện pháp phát huy ưu điểm, sửa chữa khuyết điểm, đôn đốc và thúc đẩy thực hiện nhiệm vụ chính trị có hiệu quả. Đồng thời, đảng ủy cơ sở tự đánh giá ưu điểm, khuyết điểm rút kinh nghiệm trong lãnh đạo, chỉ đạo, tổ chức thực hiện.. Nếu phát hiện tổ chức đảng hoặc đảng viên có dấu hiệu vi phạm thì chỉ đạo ủy ban kiểm tra kịp thời xem xét, kết luận và báo cáo đảng ủy cơ sở xem xét, xử lý đảng viên vi phạm.

- Tổ chức một cuộc  kiểm tra:

+ Đảng ủy cơ sở căn cứ yêu cầu và tình hình cụ thể lựa chọn nội dung, đối tượng cần kiểm tra. Có thể kiểm tra một, một số tổ chức đảng, đảng viên hoặc tất cả đảng viên trong tổ chức đảng, thành lập tổ (đoàn) kiểm tra (gọi chung là đoàn kiểm tra). Lập kế hoạch kiểm tra (nêu rõ mục đích, yêu cầu, nội dung, đối tượng kiểm tra …) và thông báo quyết định, kế hoạch kiểm tra cho đảng ủy bộ phận, chi bộ (chi ủy) hoặc đảng viên được kiểm tra để chuẩn bị nội dung báo cáo. Yêu cầu phối hợp thực hiện kiểm tra và cung cấp tài liệu cần thiết cho việc kiểm tra.

+ Đoàn kiểm tra tiến hành thẩm tra, xác minh: Nhận và nghiên cứu báo cáo tự kiểm tra của tổ chức đảng, đảng viên được kiểm tra; thu thập tài liệu,  nghiên cứu hồ sơ; làm việc với tổ chức, cá nhân có liên quan.

+ Tổ chức hội nghị chi bộ (đảng ủy bộ phận) có đại diện đảng ủy, ủy ban kiểm tra của đảng ủy cơ sở và đồng chí đảng ủy viên được phân công phụ trách lĩnh vực hoặc địa bàn công tác tham dự; nghe chi bộ (đảng ủy bộ phận) hoặc đảng viên được kiểm tra báo cáo tự kiểm điểm; đoàn kiểm tra thông báo kết quả thẩm tra, xác minh bằng văn bản; hội nghị thảo luận, kết luận và đề nghị.

+ Đoàn kiểm tra hoàn chỉnh báo cáo kết quả kiểm tra; trao đổi với tổ chức đảng hoặc đảng viên được kiểm tra về kết quả kiểm tra trước khi báo cáo đảng ủy cơ sở xem xét, kết luận.

+ Đảng ủy cơ sở xem xét, kết luận :

Đoàn kiểm tra báo cáo kết quả kiểm tra với đảng ủy cơ sở (nêu đầy đủ ý kiến của tổ chức đảng và đảng viên được kiểm tra).

Đảng ủy cơ sở xem xét, kết luận, yêu cầu tổ chức đảng, đảng viên được kiểm tra về những vấn đề cần tiếp tục giải quyết(nếu có).

+ Đoàn kiểm tra hoàn chỉnh thông báo kết luận kiểm tra và những yêu cầu khác (nếu có) trình đảng ủy cơ sở ký ban hành.

+ Đoàn kiểm tra thông báo kết luận kiểm tra đến tổ chức đảng và đảng viên được kiểm tra.

+ Lập và lưu trữ hồ sơ.

b- Thực hiện giải quyết tố cáo, giải quyết khiếu nại kỷ luật của đảng và tiến hành các nhiệm vụ kiểm tra khi cần thiết, vv.... 
II- CÔNG TÁC GIÁM SÁT CỦA ĐẢNG ỦY CƠ SỞ

1- Lãnh đạo công tác giám sát: Nội dung lãnh đạo công tác giám sát của đảng ủy cơ sở tương tự như lãnh đạo công tác kiểm tra của đảng ủy cở sở.

2- Tổ chức thực hiện nhiệm vụ giám sát:

Đảng ủy cơ sở xây dựng chương trình, kế hoạch và tổ chức thực hiện giám sát tổ chức đảng viên thuộc phạm vi quản lý của cấp mình. Xác mịnh rõ nội dung, đối tượng, phương pháp tiến hành, tổ chức lực lượng, phân công cấp ủy viên, ủy ban kiểm tra của đảng ủy thực hiện việc giám sát.

a- Nội dung giám sát:

- Đối với tổ chức đảng:

+ Việc chấp hành Cương lĩnh chính trị, Điều lệ Đảng, chủ trương, nghị quyết, chỉ thị của Đảng, của cấp ủy cấp trên và cấp mình, pháp luật của Nhà nước.

+ Các nguyên tắc tổ chức, hoạt động của Đảng và việc bảo đảm quyền của đảng viên.

+ Việc giữ gìn đoàn kết nội bộ, quản lý đảng viên, chỉ đạo thực hiện quy định về những điều cán bộ, đảng viên không được làm và giữ mối liên hệ với quần chúng.
- Đối với đảng viên: Việc thực hiện nhiệm vụ đảng viên.

b- Đối tượng giám sát: 

Tổ chức đảng, đảng viên thuộc phạm vi quản lý của đảng bộ. Tập trung giám sát những tổ chức đảng và đảng viên được giao những nhiệm vụ quan trọng.

c- Cách tiến hành giám sát:

* Giám sát thường xuyên:

Thông báo cho đối tượng giám sát biết về thành viên của cấp ủy được giao thực hiện nhiệm vụ giám sát (băng văn bản).

- Giám sát trực tiếp: Đảng ủy cơ sở giám sát trực tiếp bằng cách:

+ Thực hiện đối thoại tại các kỳ họp của đảng ủy.

+ Nghe tổ chức đảng cấp dưới trực tiếp báo cáo.

+ Qua sinh hoạt kiểm điểm, tự phê bình và phê bình của các đồng chí ủy viên ban chấp hành đảng ủy bộ phận, chi ủy viên trực thuộc đảng bộ cơ sở.

+ Cử các đồng chí đảng ủy viên đảng ủy cơ sở dự các cuộc họp, hội nghị của đối tượng giám sát.

- Giám sát gián tiếp: Đảng ủy cơ sở giám sát gián tiếp bằng cách:

+ Xem xét báo cáo hoạt động của tổ chức đảng cấp dưới giữa hai kỳ hội nghị của ban chấp hành đảng bộ cơ sở.

+ Nghiên cứu các văn bản, báo cáo; thông báo kết luận về các cuộc kiểm tra, giám sát; kết quả tự phê bình và phê bình, thực hiện chức năng, nhiệm vụ được giao của cấp ủy, tổ chức đảng cấp dưới (ủy ban kiểm tra, các cơ quant ham mưu, giúp việc của đảng ủy cơ sở; chi bộ).

+ Ý kiến trao đổi, phản ánh, kiến nghị, báo cáo kết quả thanh tra, kiểm tra, giám sát củ các tổ chức nhà nước, Mặt trận Tổ quốc, đoàn thể chính trị - xã hội; phản ánh của các phương tiến thông tin đại chúng.

+ Xem xét đơn tố cáo của đảng viên và quần chúng; khiếu nại của tổ chức, cá nhân đối với tổ chức đảng, đảng viên.

Đảng ủy cơ sở chú trọng giám sát thường xuyên thông qua hội ý, nắm tình hình giữa ban thường vụ đảng ủy với các chi ủy, với chính quyền, các ban, ngành và đoàn thể; qua sinh hoạt thường kỳ của đảng ủy và ban thường vụ đảng ủy; phân công đảng ủy viên theo dõi, dự sinh hoạt của các chi bộ, đảng ủy bộ phận; qua sơ kết, tổng kết công tác đảng và công tác chuyên môn.

* Giám sát chuyên đề:

- Hằng năm, Đảng ủy cơ sở căn cứ vào yêu cầu nhiệm vụ chính trị, công tác xây dựng đảng và tình hình thực tế của đảng bộ để xây dựng chương trình, kế hoạch giám sát chuyên dề và thông báo cho đối tượng giám sát biết.

- Đảng ủy cơ sở xây dựng kế hoạch giám sát cụ thể đối với tổ chức đảng và đảng viên.

- Thành lập đoàn giám sát, thông báo cho tổ chức đảng, đảng viên được giám sát, yêu cầu đối tượng giám sát làm báo cáo.

- Chủ thể giám sát yêu cầu tổ chức đảng được giám sát (đảng ủy bộ phận, ch bộ) hoặc tổ chức đảng có đảng viên được giám sát tổ chức hội nghị đề đảng viên tổ chức đảng được giám sát báo cáo; đoàn giám sát trình bảy dự thảo báo cáo kết quả giám sát; hội nghị thảo luận, góp ý, nhận xét về kết quả giám sát.

- Đoàn giám sát báo cáo với đồng chí cấp ủy viên phụ trách đoàn và đảng ủy cơ sở về kết quả giám sát; nếu có dấu hiệu vi phạm thì đoàn giám sát báo cáo đảng ủy cơ sở xem xét, chuyển cho tổ chức đảng có thẩm quyền xem xét, quyết định.

- Đại diện đảng ủy cơ sở và đoàn giám sát thông báo kết quả giám sát bằng văn bản cho đảng viên, tổ chức đảng được giám sát và các tổ  chức, cá nhân có liên quan để chấp hành.

d- Thẩm quyền và trách nhiệm của đảng ủy cơ sở:

- Thẩm quyền:

+ Ban hành các văn bản về thực hiện công tác giám sát theo quy định của Điều lệ Đảng và các quy định của Đảng.

+ Cử các đồng chí đảng ủy viên, ủy viên ban thường vụ Đảng ủy cơ sở dự các cuộc họp, hội nghị của ủy ban kiểm tra, các cơ quant ham mưu, giúp việc của đảng ủy cơ sở, đảng ủy bộ phận, chi bộ thuộc đảng ủy cơ sở quản lý theo quy định; lập các đoàn giám sát để tiến hành các cuộc giám sát; nắm tình hình liên quan đến đối tượng được giám sát.

+ Yêu cầu đối tượng giám sát, các tổ chức, cá nhân có liên quan cung cấp thông tin, tài liệu, trả lời, trao đổi về những nội dung liên quan đến việc giám sát; yêu cầu tổ chức đảng quản lý đối tượng giám sát phối hợp thực hiện.

Đảng ủy viên, ủy viên ban thường vụ đảng ủy cơ sở khi thực hiện giám sát được yêu cầu tổ chức đảng cấp dưới, các tổ chức có liên quan và đảng viên cung cấp thông tin, tài liệu, hoặc báo cáo theo yêu cầu giám sát.

+ Qua giám sát, đảng ủy cơ sở nhận xét, đánh giá kết quả giám sát (về ưu điểm, khuyết điểm và nguyên nhân, xem xét trách nhiệm của đối tượng giám sát); rút kinh nghiệm, đề ra hoặc điều chỉnh các chủ trương, biện pháp lãnh đạo, chỉ đạo, tổ chức thực hiện chức năng, nhiệm vụ, chức trách được giao; bổ sung, sửa đổi các quy định, quy chế theo thẩm quyền; nhắc nhở, lưu ý, cảnh báo bằng các hình thức thích hợp, kiến nghị những vấn đề cần thiết đối với đối tượng giám sát.

Yêu cầu đối tượng giám sát sửa chữa thiếu sót, khuyết điểm và khắc phục hậu quả (nếu có). Yêu cầu tổ chức đảng, đảng viên có liên quan chỉ đạo đối tượng giám sát chấp hành thông báo kết quả giám sát.

+ Đảng ủy cơ sở phát hiện đối tượng giám sát thực hiện không đúng nghị quyết,  chỉ thị, quy định của Đảng, của cấp ủy cấp treenv à cấp mình, trái với pháp luật của Nhà nước thì yêu cầu khắc phục, sửa chữa hoặc xử lý theo thẩm quyền; nếu thấy cần thiết thì yêu cầu hủy bỏ quyết định, quy định sai trái đó.

+ Đảng ủy cơ sở cử đảng ủy viên trực tiếp chỉ đạo, giám sát tổ chức đảng cấp dưới sửa chữa, khắc phục yếu kém, khuyết điểm, vi phạm.

- Trách nhiệm:

+ Thực hiện việc giám sát thường xuyên, giám sát theo chương trình, kế hoạch và giữ bí mật về nội dung văn bản, tài liệu, cá nhân có liên quan đến việc giám sát; phát ngôn, thông tin theo đúng quy định của Đảng và Nhà nước.

+ Công tâm, khách quan khi thực hiện giám sát; báo cáo, chịu trách nhiệm trước tổ chức đảng có thẩm quyền về kết quả giám sát của mình.

Đảng ủy viên có trách nhiệm báo cáo kết quả giám sát bằng văn bản cho ban thường vụ hoặc cho đảng ủy cơ sở; chịu trách nhiệm về việc giám sát của mình; giữ bí mật về nội dung thông tin, tài liệu cung cấp cho việc giám sát.

+ Thông báo cho đối tượng giám sát về quyết định thành lập đoàn giám sát, kế hoạch giám sát chuyên đề.

+ Thông báo bằng văn bản kết quả giám sát chuyên đề cho đối tượng giám sát; đề xuất, kiến nghị cấp có thẩm quyền xem xét, sửa đổi, bổ sung những vấn đề cần thiết và tiếp tục theo dõi, đôn đốc đối tượng giám sát chấp hành thông báo kết quả giám sát.

Qua giám sát, đảng ủy cơ sở quyết định kiểm tra chấp hành hoặc yêu cầu ủy ban kiểm tra kiểm tra khi có dấu hiệu vi phạm đối với tổ chức đảng hoặc đảng viên.

+ Báo cáo kết quả giám sát với tổ chức đảng có thẩm quyền và thông báo cho tổ chức đảng có liên quan.

+ Chỉ đạo hoặc tổ chức tuyên truyền, phổ biến công tác giám sát theo quy định của Đảng.

đ- Trách nhiệm và quyền hạn của đối tượng giám sát:

- Trách nhiệm của đối tượng giám sát:

+ Chấp hành nghiêm chỉnh Điều lệ Đảng, các quy định của Đảng, của cấp ủy, ủy ban kiểm tra cấp trên và cấp ủy cấp mình về công tác giám sát. Chấp hành các yêu cầu, quyết định của chủ thể giám sát hoặc của tổ chức đảng có thẩm quyền.

+ Cung cấp đầy đủ, kịp thời các văn bản, tài liệu; tham dự đầy đủ các cuộc họp, buổi làm việc được triệu tập; báo cáo, trả lời, trao đổi đầy đủ, trung thực với chủ thể giám sát về các nội dung được yêu cầu.

+ Thực hiện quyết định, thông báo, tiếp thu việc nhắc nhở, cảnh báo, các đề nghị hoặc yêu cầu của chủ thể giám sát; nghiên cứu, xem xét để phát huy mặt mạnh; khắc phục sửa chữa những khuyết điểm, yếu kém hoặc hậu quả gây ra và báo cáo với chủ thể giám sát.

+ Không được gây khó khăn, trở ngại; không được từ chối khi có yêu cầu giám sát của tổ chức đảng có thẩm quyền; không để lộ bí mật nội dung giám sát cho tổ chức, cá nhân không có trách nhiệm biết.

- Quyền của đối tượng giám sát:

+ Được chủ thể giám sát thông báo trước người được phân công giám sát thường xuyên; được nghe nhận xét, đánh giá về bản thân hay tổ chức mà mình là thành viên.

+ Được chủ thể giám sát thông báo trước quyết định, kế hoạch giám sát theo chuyên đề.

+ Trình bày ý kiến, giải trình và bảo lưu ý kiến, được sử dụng bằng chứng chứng minh về các nội dung giám sát thuộc chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn của mình.

+ Từ chối trả lời, cung cấp thông tin, tài liệu không thuộc phạm vi chức trách, nhiệm vụ, quyền hạn của mình hoặc không liên quan đến nội dung giám sát hoặc thấy chủ thể giám sát thực hiện không đúng nội dung, yêu cầu, trách nhiệm, thẩm quyền giám sát.

+ Được đề nghị, phản ánh, báo cáo với tổ chức đàng có thẩm quyền xem xét lại nhận xét, đánh giá đối với mình hoặc xem xét lại việc giám sát không đúng nội dung, yêu cầu, trách nhiệm của chủ thể giám sát.

e- Trách nhiệm và quyền của tổ chức, cá nhân có liên quan đến công tác giám sát:

- Trách nhiệm của tổ chức, cá nhân có liên quan:

+ Thực hiện nghiêm túc các đề nghị hoặc yêu cầu của chủ thể giám sát thuộc chức trách, nhiệm vụ được giao.

+ Cung cấp thông tin, tài liệu đầy đủ, khách quan, trung thực và chịu trách nhiệm về những thông tin, tài liệu đó; không được từ chối hoặc đùn đẩy, né tránh cung cấp thông tin, tài liệu về những vấn đề thuộc trách nhiệm, quyền hạn của mình.

+ Không tiết lộ, cung cấp thông tin, tài liệu giám sát cho các tổ chức, cá nhân không có trách nhiệm biết.

- Quyền của tổ chức, cá nhân có liên quan:

+ Được chủ thể giám sát thông báo trước thời gian, nội dung làm việc với chủ thể giám sát.

+ Trao đổi với chủ thể giám sát về những vấn đề liên quan đến việc thực hiện các yêu cầu hoặc đề nghị của chủ thể giám sát.

+ Từ chối trả lời hoặc cung cấp thông tin, tài liệu không thuộc phạm vi chức trách, nhiệm vụ, quyền hạn của mình.
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